
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

         SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:              /SYT-NV 
V/v Báo cáo tiến độ tiếp nhận  

hồ sơ công bố khám sức khỏe 

 

       Bình Phước, ngày        tháng 11 năm 2022 

          

                        Kính gửi:     

- Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế; 

- Cục Việc làm – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước; 

- Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Phước; 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- Các cơ sở y tế trong tỉnh. 

 

Căn cứ Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn khám sức khỏe; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 tháng 08 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu 

chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô 

tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe; 

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ – H06-P3 ngày 20/12/2018 của Cục Y tế - Bộ 

Công an về việc công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức 

khỏe; 

Thực hiện Công văn số 2826/BYT-KCB ngày 31/05/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường quản lý Nhà nước về công tác khám sức khỏe; 

Sở Y tế Bình Phước báo cáo Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế, Cục Việc 

làm – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cập nhật tiến độ tiếp nhận hồ sơ 

công bố đủ điều kiện Khám sức khỏe của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

đến ngày 18/11/2022, như sau: 

1. Danh sách các cơ sở y tế công bố đủ điều kiện Khám sức khỏe không có yếu 

tố nước ngoài: 

STT Đơn vị 

Ngày công 

bố ĐĐK 

Khám sức 

khỏe 

Ngày công bố 

ĐĐK Khám 

sức khỏe 

lái xe 

Ghi chú 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bình Phước 

02/06/2014 19/10/2015 Đầy đủ hồ sơ 

2 Phòng khám đa khoa Tâm 

Đức 

12/03/2015 13/10/2015 Đầy đủ hồ sơ 



3 Phòng khám đa khoa  Thảo 

Tiên 

30/12/2015 07/01/2016 Đầy đủ hồ sơ 

4 Trung tâm Y tế thị xã Đồng 

Xoài 

21/01/2016 21/01/2016 Đầy đủ hồ sơ 

5 Trung tâm Y tế huyện Bù 

Đăng 

31/12/2015 19/01/2016 Đầy đủ hồ sơ 

6 Trung tâm Y tế huyện 

Đồng Phú 

20/11/2015 20/11/2015 Đầy đủ hồ sơ 

7 Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình 

Phước 

09/5/2014 15/5/2019 Đầy đủ hồ sơ  

8 Bệnh viện đa khoa cao su 

Lộc Ninh 

20/5/2016 20/5/2016 Đầy đủ hồ sơ 

9 Trung tâm Y tế thị xã 

Phước Long 

16/3/2016 16/3/2016 Đầy đủ hồ sơ 

10 Trung tâm Y tế huyện Bù 

Gia Mập 

28/3/2016 28/3/2016 Đầy đủ hồ sơ 

11 Phòng khám đa khoa  Chơn 

Thành 

10/04/2015 24/6/2016 Đầy đủ hồ sơ 

12 Phòng khám đa khoa Sài 

Gòn 

23/12/2015 10/10/2016 Đầy đủ hồ sơ  

13 Trung tâm Y tế huyện Bù 

Đốp 

18/04/2016 18/04/2016  

Đầy đủ hồ sơ 

14 Trung tâm Y tế huyện Chơn 

Thành 

13/6/2016 13/6/2016  

Đầy đủ hồ sơ 

15 Phòng khám và Quản lý sức 

khỏe cán bộ trực thuộc Ban 

Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

cán bộ tỉnh 

12/8/2016  (Chỉ thực hiện 

khám sức khỏe 

định kỳ cho cán 

bộ diện quản lý 

của tỉnh đến 

huyện, thị xã tại 

Ban bảo vệ 



chăm sóc sức 

khỏe cán bộ 

của tỉnh) 

16 Trung tâm Y tế huyện Lộc 

Ninh 
05/9/2016 05/9/2016 Đầy đủ hồ sơ 

17 Phòng khám đa khoa  Minh 

Tâm 
10/10/2016 10/10/2016 Đầy đủ hồ sơ 

18 Trung tâm Y tế thị xã Bình 

Long 
10/10/2016 10/10/2016 Đầy đủ hồ sơ 

19 Trung tâm Y tế huyện Hớn 

Quản 
16/01/2017 16/01/2017 Đầy đủ hồ sơ 

20 Bệnh viện Quân Dân Y 16 
15/3/2017 02/7/2015 

Bộ Quốc 

phòng công 

nhận 

21 Phòng khám đa khoa Long 

Phước Không đạt Không đạt 

Không hoạt 

động đủ 8 

chuyên khoa từ 

ngày 03/9/2018 

22 Bệnh viện Đa khoa Cao su 

Đồng Phú 
02/10/2017 Không đạt Đầy đủ hồ sơ 

23 Bệnh xá Công an tỉnh Bình 

Phước 
20/12/2018 20/12/2018 

Quyết định 

công nhận của 

Bộ Công an 

24 Bệnh viện Đa khoa Cao su 

Bình Long 
22/3/2021 Không đạt Đầy đủ hồ sơ 

 Phòng khám đa khoa Tâm 

An Phước 
11/07/2022 

 
Không đạt 

Chỉ khám sức 

khỏe cho người 

đủ18 tuổi trở 

lên 

- Bổ sung 01 cơ sở y tế đủ điều kiện Khám sức khỏe không có yếu tố người 

nước ngoài: 

STT Đơn vị 

Ngày công bố 

ĐĐK Khám sức 

khỏe 

Ngày công bố 

ĐĐK Khám 

sức khỏe 

lái xe 

Ghi 

chú 



1 Phòng khám Đa khoa Minh 

Hưng 

      18/11/2022 18/11/2022 Đầy 

đủ  

hồ sơ 

2. Danh sách các cơ sở y tế công bố đủ điều kiện Khám sức khỏe cho người nước 

ngoài: 

STT Đơn vị 
Khám 

sức khỏe 

Khám sức 

khỏe 

lái xe (TT 24) 

Ghi chú 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 

Phước 

12/9/2017 Không Đầy đủ hồ 

sơ 

 Sở Y tế yêu cầu các cơ sở (KBCB) đủ điều kiện KSK trên địa bàn tỉnh thực 

hiện các nội dung sau: 

- Phối hợp cung cấp thông tin của cán bộ được giao đầu mối phụ trách công 

tác KSK của đơn vị, thông tin về bác sĩ thực hiện KSK người lái xe (Họ và tên, chữ 

ký đã đăng ký ...) liên quan đến vụ việc cần xác minh khi được đề nghị. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, công an sở tại trong hoạt động thông 

tin truyền thông, xử lý đối với các trường họp làm giả giấy KSK, cố tình làm trái các 

quy định của pháp luật trong lĩnh vực khám và cấp giấy KSK. 

- Yêu cầu các cơ sở khám sức khỏe lái xe tăng cường chất lượng trong công 

tác KSK người lái xe, chú trọng các chuyên khoa như mắt, tâm thần, cơ xương khớp. 

- Định kỳ báo cáo về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ) theo Phụ lục ban hành kèm 

theo công văn này. 

- Sở Y tế sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất với các cơ sở KBCB đủ điều 

kiện thực hiện KSK theo Thông tư 14/2013/TT-BYT và KSK đối với người lái xe 

trên địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng 

Nghiệp Vụ Y – Sở Y tế, ĐT liên hệ: 0937.412.728 gặp Ks. Cúc để giải đáp. 

Trân trọng! 

GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận: 
       - Như trên; 

    - Các đơn vị y tế;  

    - Ban Giám đốc Sở; 

    - Các phòng chức năng Sở; 

       - Website SYT; 

    - Lưu VT, NV, Cúc (18.11). 

  



PHỤ LỤC 

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC KHÁM SỨC KHỎE ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ 

KHÁM SỨC KHỎE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

I. Mốc thời gian báo cáo 

1. Báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm: 

- Thời gian chốt số liệu: tính từ 01/01-30/6 hằng năm 

- Thời hạn nộp: 10/7 hằng năm 

2. Báo cáo số liệu năm: 

- Thời gian chốt số liệu: tính từ 01/01-31/12 hằng năm 

- Thời hạn nộp: 10/01 hằng năm 

II. Biểu mẫu báo cáo 

1. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BYT 

- Tổng số lượt KSK không có yếu tố nước ngoài: ……… 

- Tổng số lượt KSK không có yếu tố nước ngoài: ……… 

- Tổng số lượt KSK định kỳ: ……… 

2. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT 

- Tổng số lượt KSK người lái xe: ……… 

- Tổng số lượt KSK định kỳ đối với người lái xe: ……… 

 

[1] Thông tư số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT ngày 05/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ Giao 

thông vận tải “Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối 

với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không”. 

[2] Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn khám sức 

khỏe”. 

[3] Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế, Bộ Giao 

thông vận tải “Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe 

định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái 

xe”. 

[4] Thông tư số 22/2017/TTLT-BYT- BGTVT ngày 12/5/2017 của của Bộ Y tế và Bộ 

Giao thông vận tải “Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển 

Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên”. 

[5] Thông tư số 17/2018/TT-BYT ngày 06/8/2018 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017. 

[6] Thông tư số 12/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Quy định về 

tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu”. 
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